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1 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai 44/TUỆ HÂN/2025 Set nấm dưỡng sinh 16 vị 07/01/2026

2 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai 45/TUỆ HÂN/2025 Bột sương sáo Tuệ Hân 07/01/2026

3 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai 46/TUỆ HÂN/2025 Set nấm dưỡng sinh 9 vị 07/01/2026

4 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai

47/TUỆ HÂN/2025 Thục địa thực phẩm 07/01/2026

5 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai

50/TUỆ HÂN/2025 Nho khô 07/01/2026

6 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai 48/TUỆ HÂN/2025 Lá dứa 07/01/2026

7 Công ty TNHH MTV sản
xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy Phước
Đông, Tỉnh Gia Lai 49/TUỆ HÂN/2025 Sét nước mát bông cúc 9

vị 07/01/2026

8 Hộ kinh doanh Bùi Thị
Thơm Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai 01/BTT/2025 Robusta Rang Mộc 100%

cà phê Robusta 08/01/2026

9 Hộ kinh doanh Bùi Thị
Thơm Thôn Plei Đung, xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai 02/BTT/2025 Robusta Rang Bơ 99,9%

cà phê; 0,1% Bơ 08/01/2026

10 Công ty Cổ phần Đường
Quảng Ngãi

Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường
Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. 03RB/QNS-AK/2025 ĐƯỜNG VÀNG

ĐƯỜNG AN KHÊ 08/01/2026

11 Công ty Cổ phần Đường
Quảng Ngãi

Số 02, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường
Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. 01RB/QNS-NS/2025 ĐƯỜNG VÀNG

ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI 08/01/2026

12 Hộ kinh doanh Phan Thanh
Hào

Đội 4, Thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông,
tỉnh Gia Lai.

01/PHAN THANH HÀO
/2025

CHẢ RAM TÔM ĐẤT
MINH VỸ 09/01/2026

13 Hộ kinh doanh Thị Kiều 41/26 đường 1 tháng 5, phường Quy Nhơn,
tỉnh Gia Lai 01/THỊ KIỀU/2025 CHẢ RAM TÔM ĐẤT

THỊ KIỀU 09/01/2026

14 Hộ kinh doanh Thị Kiều 41/26 đường 1 tháng 5, phường Quy Nhơn,
tỉnh Gia Lai 03/THỊ KIỀU/2025 RIÊU TÔM THỊ KIỀU 09/01/2026

15 Hộ kinh doanh Thị Kiều 41/26 đường 1 tháng 5, phường Quy Nhơn,
tỉnh Gia Lai 02/THỊ KIỀU/2025 RIÊU CUA THỊ KIỀU 09/01/2026

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ
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16 Hộ kinh doanh cơ sở chả
ram tôm đất Hồ Lực

Đội 4, Thôn Lạc Điền, Xã Tuy Phước Đông,
tỉnh Gia Lai 01/HỒ LỰC /2025 CHẢ RAM TÔM ĐẤT

HỒ LỰC
09/01/2026

17 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 12/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên
chất – Espresso Tím

L’amant Café
09/01/2026

18 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 13/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên
chất – Espresso Vàng

L’amant Café
09/01/2026

19 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 14/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên
chất – Espresso Hồng

L’amant Café
09/01/2026

20 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 15/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên
chất – Espresso Đỏ

L’amant Café
09/01/2026

21 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 16/LM/2025

Cà phê hữu cơ rang xay
nguyên chất – Hàm Rồng

Volcano L’amant Café
09/01/2026

22 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 17/LM/2025 Cà phê túi lọc – 100%

Arabica
09/01/2026

23 Công ty cổ phần quốc tế
L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở rộng,
Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 19/LM/2025 Cà phê túi lọc – Hàm

Rồng Organic
09/01/2026

24 Hộ kinh doanh Cao Linh 34 Đàm Quang Trung, Khu phố An Dưỡng 1,
Phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai. 04/CAO LINH /2025 CHẢ DA ỚT XIÊM 09/01/2026

25 Công ty TNHH Phùng Kỳ -
Tám Cồ

Cụm Công nghiệp Thanh Liêm, phường An
Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

01/PHÙNG KỲ - TÁM
CỒ/2025

NƯỚC MẮM PHÙNG
KỲ - HẠNG 1

15/01/2026

26 Công ty TNHH Phùng Kỳ -
Tám Cồ

Cụm Công nghiệp Thanh Liêm, phường An
Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

02/PHÙNG KỲ - TÁM
CỒ/2025

NƯỚC CHẤM PHÙNG
KỲ

15/01/2026

27 Công ty TNHH Phùng Kỳ -
Tám Cồ

Cụm Công nghiệp Thanh Liêm, phường An
Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

03/PHÙNG KỲ - TÁM
CỒ/2025 NƯỚC CHẤM TÁM CỒ 15/01/2026

28 Công ty TNHH SXTMDV
thực phẩm Lộc Phát Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai 01/LOCPHAT/2026 DÂU TÂY ĐÔNG LẠNH 16/01/2026
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29 Công ty TNHH SXTMDV
thực phẩm Lộc Phát Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai 02/LOCPHAT/2026 SẦU RIÊNG ĐÔNG

LẠNH
16/01/2026

30 Công ty TNHH Thành Lin
Seafood

32-34 Võ Thị Sáu, phường Quy Nhơn Đông,
tỉnh Gia Lai 02/THÀNH LIN/2025 CHẢ MỰC THÀNH LIN

SEAFOOD
15/01/2026

31 Công ty TNHH Thuỷ sản
Dương Tuấn Phát

Khu phố Thiện Chánh, P. Hoài Nhơn Bắc, tỉnh
Gia Lai.

02/Dương Tuấn Phát
/2026 CÁ CỜ KIẾM PHILLET 19/01/2026

32 Hộ kinh doanh Hợp Thành Tổ 2, KV 3, Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia
Lai

BỘT NÔNG SẢN MIX
CAFE HỢP THÀNH 02/ HỢP THÀNH /2026 16/01/2026

33 DNTN nước mắm Kim Chi Lô 5 - Công nghiệp Thanh Liêm - Phường An
Nhơn Đông - Tỉnh Gia Lai 01/KIM CHI/2026 NƯỚC MẮM KIM CHI 16/01/2026

34 DNTN nước mắm Kim Chi Lô 5 - Công nghiệp Thanh Liêm - Phường An
Nhơn Đông - Tỉnh Gia Lai 02/KIM CHI/2026 NƯỚC CHẤM KIM CHI 16/01/2026

35 CÔNG TY TNHH MÃI
TÍN BÌNH ĐỊNH

Thôn Hội Sơn, Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh
Gia Lai

06/MAI TIN BINH
DINH/2026 CÁ NGỪ NGÂM DẦU 16/01/2026

36 Cơ sở Thành Hằng 257 Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 03/THÀNH HẰNG/2025 CHẢ BÒ THÀNH HẰNG 16/01/2026

37 Hộ kinh doanh Hoàng
Quyên

Tổ 50, Khu phố 9, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia
Lai 01/HOÀNG QUYÊN/2026 CHẢ RAM HOÀNG

QUYÊN
16/01/2026

38 Hộ kinh doanh Trần Thị
Hưng

Số 05 Nguyễn Viết Xuân, phường Hộ Phú,
tỉnh Gia Lai 01/THUẬN THIÊN/2025 CÀ PHÊ BỘT THUẬN

THIÊN
16/01/2026

39 Hộ kinh doanh Thuỷ Tài. Thôn An Hành Tây, Xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai 01/THUỶ TÀI /2026 NƯỚC CHẤM THUỶ
TÀI

16/01/2026

40
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ
126

26 Nguyễn Công Trứ, Phường Diên Hồng, tỉnh
Gia Lai 03/CTY 126/2025 CÀ PHÊ BỘT 126 16/01/2026

41 Công ty Cổ phần Cà phê
Classic

374 Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú, tỉnh
Gia Lai 01/CLASSIC/2026 Cà phê hạt Classic

Robusta 19/01/2026

42
Doanh nghiệp tư nhân
Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh
Gia Lai 01/THANHTHUY/2025 Cà Phê Phin Thanh Thủy

1 21/01/2026

43
Doanh nghiệp tư nhân
Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh
Gia Lai 02/THANHTHUY/2025 Cà Phê Phin Thanh Thủy

2 21/01/2026

44
Doanh nghiệp tư nhân
Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh
Gia Lai 03/THANHTHUY/2025 Cà Phê Phin Thanh Thủy

3 21/01/2026
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45
Doanh nghiệp tư nhân
Thanh Thủy

174 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, tỉnh
Gia Lai 05/THANHTHUY/2025 Cà Phê Thanh Thủy Phin

Đậm 21/01/2026

46
Công ty TNHH THT Tây
Nguyên

473 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia
Lai. 02/THT/2025 Cà phê bột Special 23/01/2026

47
Công ty TNHH THT Tây
Nguyên

473 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia
Lai. 03/THT/2025 Cà phê bột Classico 23/01/2026

48
Công ty TNHH thuỷ sản An
Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường
Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 05/TSAH/2026 Cá cờ kiếm loin đông

lạnh/ Frozen Swordfish 19/01/2026

49
Công ty TNHH thuỷ sản An
Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường
Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 06/TSAH/2026 Cá cờ kiếm steak đông

lạnh/ Frozen Swordfish 19/01/2026

50
Công ty TNHH thuỷ sản An
Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường
Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 07/TSAH/2026 Cá cờ kiếm cube đông

lạnh/ Frozen Swordfish 19/01/2026

51
Công ty TNHH thuỷ sản An
Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường
Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 08/TSAH/2026 Cá cờ gòn loin đông lạnh/

Frozen Marlin loin 19/01/2026

52
Công ty TNHH thuỷ sản An
Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường
Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 09/TSAH/2026 Cá cờ gòn steak đông

lạnh/ Frozen Marlin steak 19/01/2026

53
Công ty TNHH thuỷ sản An
Hải

Lô B4.03, Khu A, KCN Nhơn Hội, Phường
Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai 10/TSAH/2026 Cá cờ gòn cube đông lạnh/

Frozen Marlin cube 19/01/2026

54
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, Phường
Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Số: 01/GREENFARM/2026 Cà phê ALLIA+ Fine
Robusta (Dạng bột)

20/01/2026

55
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, Phường
Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Số: 02/GREENFARM/2026 Cà phê ALLIA+ Robusta
Honey  (Dạng bột) 20/01/2026

56
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, Phường
Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Số: 03/GREENFARM/2026 Cà phê ALLIA+ Arabica
hữu cơ 20/01/2026

57
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, Phường
Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Số: 06/GREENFARM/2026 Cà phê ALLIA+ Fine
Robusta (Dạng hạt) 20/01/2026
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58
CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ
GREENFARM

Lô A2-17 Khu Đô thị Suối Hội Phú, Phường
Hội Phú, tỉnh Gia Lai

Số: 07/GREENFARM/2026 Cà phê ALLIA+ Robusta
Honey  (Dạng hạt) 20/01/2026

59 Công ty TNHH MTV
Nguyễn Thiêm Làng Bia, xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai 03/CTYNGUYENTHIEM/

2025
Hạt tiêu đen Nguyễn

Thiêm
27/01/2026

60 Hộ kinh doanh Hoàng Vy Thôn Cầu Vàng, Xã Kdang, Tỉnh Gia Lai 01/HKD HoàngVy/2025 Chuối sấy dẻo
Phúc Nguyên Khang

27/01/2026

61 Hộ kinh doanh yến sào Bảo
An

Số 93B, đường 17/3, tổ dân phố 5, xã Chư Sê,
tỉnh Gia Lai 01/BẢO AN/2025 YẾN SÀO BẢO AN 06/02/2026

62 Hộ kinh doanh yến sào Bảo
An

Số 93B, đường 17/3, tổ dân phố 5, xã Chư Sê,
tỉnh Gia Lai 02/BẢO AN/2025 YẾN THÔ BẢO AN 06/02/2026

63 Cơ sở nem chả Bà Bảy Sơn
(Síu Lang) 18 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 01/BÀ BẢY SƠN (SÍU

LANG)/2026 Chả lụa Síu Lang 27/01/2026

64 Cơ sở nem chả Bà Bảy Sơn
(Síu Lang) 18 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 02/BÀ BẢY SƠN (SÍU

LANG)/2026
Chả dăm bông Síu

Lang
27/01/2026

65 Cơ sở nem chả Bà Bảy Sơn
(Síu Lang) 18 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai 03/BÀ BẢY SƠN (SÍU

LANG)/2026 Nem chua Síu Lang 27/01/2026

66 Hộ kinh doanh Hà Quyết 08 Lê Lợi, Tổ dân phố 2, Xã Phú Túc, Tỉnh
Gia Lai 01/HÀ QUYẾT/2025 Yến sào tinh chế Nguyệt

Viê
27/01/2026

67 Hộ kinh doanh Hà Quyết 08 Lê Lợi, Tổ dân phố 2, Xã Phú Túc, Tỉnh
Gia Lai 02/HÀ QUYẾT/2025 Yến sào Nguyệt Viên 27/01/2026

68 Công ty TNHH Cà phê 126 26 Nguyễn Công Trứ, phường Diên Hồng, tỉnh
Gia Lai 01/CTY CÀ PHÊ 126/2025 CÀ PHÊ BỘT TRUYỀN

THỐNG 126
06/02/2026

69 Công ty TNHH Cà phê 126 26 Nguyễn Công Trứ, phường Diên Hồng, tỉnh
Gia Lai 02/CTY CÀ PHÊ 126/2025 CÀ PHÊ HẠT RANG

NGUYÊN CHẤT 126
06/02/2026

70 Công ty TNHH Ngọc Nga Số 319 Lê Hồng Phong, Phường Quy Nhơn,
Tỉnh Gia Lai 01/CTNN/2026 Chả bắc 28/01/2026

71 Công ty Cổ phần Phát triển
Yến Xuân Cao Nguyên 161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 01/YẾN XUÂN CAO

NGUYÊN/2026 Tổ yến tinh chế 25/02/2026
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72 Công ty Cổ phần Phát triển
Yến Xuân Cao Nguyên 161 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai 02/YẾN XUÂN CAO

NGUYÊN/2026 Tổ yến thô 25/02/2026

73 Hộ kinh doanh Café Hoàng
Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh Gia
Lai Cà phê hạt HR 01/CAFÉ HOÀNG

HÀ/2026
11/02/2026

74 Hộ kinh doanh Café Hoàng
Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh Gia
Lai Cà phê hạt HRA 02/CAFÉ HOÀNG

HÀ/2026
11/02/2026

75 Hộ kinh doanh Café Hoàng
Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh Gia
Lai Cà phê bột BR 03/CAFÉ HOÀNG

HÀ/2026
11/02/2026

76 Hộ kinh doanh Café Hoàng
Hà

26 Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku, tỉnh Gia
Lai Cà phê bột BRA 04/CAFÉ HOÀNG

HÀ/2026
11/02/2026

77
Công ty TNHH Thương mại
sản xuất và kinh doanh cà
phê

Đường vào CCN Phú An, thôn Đồng Sim, xã
Tây Sơn, tỉnh Gia Lai 01/MIDLELAND/2026 CÀ PHÊ X-COFFEE 05/02/2026

78 Công ty Cổ phần Quốc tế
L’amant

Lô D1-4, KCN Trà Đa mở rộng, Phường
Pleiku, Tỉnh Gia Lai 18/LM/2025

Cà phê túi lọc ủ lạnh –
Hàm Rồng Organic

L’amant Café
10/02/2026

79 Hộ kinh doanh Coffee
Quỳnh Nghi

19 Lê Chân, Tổ 10, Phường Thống Nhất, tỉnh
Gia Lai

02/COFFEE QUỲNH
NGHI/2026 Cà phê hạt Quỳnh Nghi 25/02/2026

60
61
62
63
64
65

66

67

68


